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Máy điều hòa 
treo tường RTV(H)‑DE‑A Series

WIFI CONTROLGOLD FIN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Chế độ tiết kiệm Hẹn giờ tắt 
mở máy

Chế độ ngủ Chế độ làm 
lạnh nhanh

Tự khởi động lại Chế độ không 
làm phiền

Chế độ chờ 
siêu tiết kiệm

Hẹn giờ tắt 
mở máy

Màng lọc 
siêu mịn

Khử ẩm độc lập Ghi nhớ vị trí 
cánh đảo gió

TUỲ CHỌN NÂNG CẤP

Cảm biến 
chuyển động

Điều chỉnh 
nhiệt theo vị trí

Đảo gió 3D Hộp điện 
chống cháy

Ống xả hai bên Bơm xả

Màng lọc 
kết hợp

Màng lọc 
sinh học

Màng lọc 
ion bạc

Plasma Super Ionizer

 q Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
 q Công suất sưởi định danh dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
 q Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.
 q Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Model
Dàn lạnh RTV9(H)‑DE‑A RTV12(H)‑DE‑A RTV18(H)‑DE‑A RTV24(H)‑DE‑A

Dàn nóng RCV9(H)‑DE‑A RCV12(H)‑DE‑A RCV18(H)‑DE‑A RCV24(H)‑DE‑A

Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Làm lạnh

Công suất Btu/h (kW) 9000 (2,6) 12000 (3,5) 18000 (5,3) 24000 (7,0)

Công suất điện kW 0,8 (0,28~1,20) 1,3 (0,20~1,60) 1,7 (0,28~2,40) 2,1 (0,35~2,60)

CSPF W/W 4,53 4,88 4,42 4,10

Sưởi

Công suất Btu/h (kW) 9000 (2,6) 12000 (3,5) 18000 (5,3) 24000 (7,0)

Công suất điện kW 0,87 (0,25~1,20) 1,10 (0,35~1,60) 1,70 (0,25~2,40) 2,10 (0,35~2,60)

COP W/W 3,02 3,4 3,31 3,13

Lưu lượng gió m3/h 380/450/520 380/460/540 580/700/850 750/900/1200

Độ ồn
Dàn lạnh dB (A) 28/35/39 29/36/42 32/36/42 32/36/42

Dàn nóng dB (A) 50 50 52 56 

Kích thước
(R × C × S)

Dàn lạnh mm 750×285×200 835×295×200 900×310×225 1080×330×230

Dàn nóng mm 660×500×240 660×500×240 800×535×295 890×700×320

Trọng lượng
Dàn lạnh kg 8 10 12 16 

Dàn nóng kg 23 26 32 44 

Đường ống Lỏng/ga ømm 6,4/9,5 6,4/9,5 6,4/12,7 6,4/12,7

Chiều dài đường ống tối đa m 25 25 30 50

Chênh lệch độ cao tối đa m 10 10 20 25
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